
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 75 3013 CTC dài

1 2 62 3003 SSD độ III

1 3 50 ĐT UBT2 bên10cm+UXTC 6tuần

1 4 43 2012 UXTC 14 tuần

2 5 69 3003 UBT (T) 10 cm

2 6 34 2012 NXTC 16tuần+ Polype CTC

2 7 32 0000 NXTC 14 tuần

3 8 57 4004 UXTC  15cm

3 9 53 3013 UXTC 14 tuần

3 10 23 0010 UNBT(P) 12cm

5 11 59 2012 U bì BT (P) 10cm

5 12 50 2002 UXTC 14 tuần

5 13 42 2002 UXTC 14 tuần

5 14 40 1011 NXTC 14tuần

18 15 67 7007 SSD độ III

18 16 54 3033 UBT 18cm

18 17 28 0010 NXTC 14 tuần

18 52 5005 UXTC 14 tuần

19 48 4004 UXTC 14 tuần

20 40 3033 NXTC 14tuần

6 21 0

16 22 0

1 1 76 5005 SSD độ III

1 2 61 8008 SSD độ II-III

1 3 41 2012 NXTC 12 tuần

2 4 48 3003 UXTC 14 tuần/VMC Bóc UBT

DIỄM TUYẾT + SB.ANH + SB.VY

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.PHƯƠNG2

DỰ BỊ

DỰ BỊ    

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI + SB.TY+ SB.LUYẾN

MỸ Ý + DIỄM TUYẾT + LAN HƯƠNG

MỸ Ý + DIỄM TUYẾT + LAN HƯƠNG

TH.LANBM+ PHÚC.BM+ SB.HẠNH

TH.LANBM+ PHÚC.BM+ SB.HẠNH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ 

B.HẢI + SB.THUẬN + SB.HẬU  

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.LOAN1

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.THỦY

D.MINH + SB.LOAN1+ SB.THỦY

MAI HẠNH + VÕ + SB.VÂN1

MAI HẠNH + VÕ + SB.VÂN1 

BS PHẨU THUẬT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.QUỚI

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.QUỚI

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.THUẬN

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.HẬU

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 14/06/2010 đến ngày 20/06/2010 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX,Cắt Polype nếu KĐcắtTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ  CẨM

NGUYỄN THỊ KHÁNH DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

ĐỖ THỊ KIM SƠN

VÕ THỊ MƯỜI

LÊ THỊ TÂM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÀNH

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

TÔ THỊ HẰNG

VÕ THỊ MỸ

PHẠM THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

LÊ HOÀI THANH

HUỲNH THỊ CANG

ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ BỬU

ĐẶNG THỊ MỐT

THẠCH THỊ THA

NGÔ THỊ NÀO

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH TIỀN

TỪ NGUYỆT ANH

CHÂU THỊ NGUYỆT THỦY

TRƯƠNG THỊ PHƯỚC

4870

4866

4886

4823

4566

5120

4791

4577

SHC

4873

4269

4822

4614

5123

4670

4630

4262

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4784

4763

4454

4535

PM

Ngày: 14/06/2010 

Ngày: 15/06/2010 

3838

4568

4126

4422



2 5 44 2002 UXTC 14 tuần

2 6 52 5004 UXTC 14 tuần

2 7 46 5005 UXTC 14 tuần

3 8 38 1001 UBT2 bên  12cm

3 9 40 ĐT NXTC 14 tuần

3 10 49 3053 UXTC 12 tuần

3 11 19 ĐT UBT (T) 11 cm

5 12 63 4004 SSD độ II-III

5 13 35 ĐT NXTC 14tuần

5 14 19 ĐT TeratomaBT 15cm

18 15 47 2001 UXTC 16 tuần

18 16 42 2002 UXTC 16 tuần

18 17 33 0000 NXTC 18tuần

18 49 0000 UXTC 12 tuần

19 32 ĐT NXTC 14tuần

6 20 48 2002 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 21 47 4034 Sang thương  vú (T) 

6 22 43 2202 Sang thương vú (P)

6 23 38 1001 Sang thương  vú (T)  

16 24 0

1 1 80 10006 SSD độ III

1 2 55 5005 SSD độ III

1 3 24 ĐT NXTC 14 tuần

1 4 47 4014 UXTC 14 tuần

1 5 37 2002 NXTC  7cm

2 6 66 4004 SSD độ III

2 7 25 ĐT UBT(P) 16 cm

2 8 42 1011 TSĐGĐHNMTC+ UXTC 12tuần

3 9 54 3003 U bì BT(T) 8cm

3 10 48 ĐT UXTC 12 tuần

3 11 45 3003 UXTC 12 tuần

M.TUẤN.BM + PHÚC.TTĐT+ SB.NHÃ

M.TUẤN.BM + SB.NHÃ + SB.ÂN

M.TUẤN.BM + SB.ÂN + SB.NHÃ

DŨ + B.MAI + SB.THƯƠNG   

BS KPK + SB.HỌC

BS KPK + SB.HỌC

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + ĐEM

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + ĐEM

MỸ Ý + SB.HOA + SB.MẪN

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.THẮM + SB.VÂN3 + TT.VƯƠNG

DUYÊN + DŨ + B.MAI

DUYÊN + DŨ + B.MAI

A DANH + T.MAI + SB.KHA

A DANH + T.MAI + SB.KHA

A DANH + T.MAI + SB.KHA

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.HIỆP + TR BÍCH 2 + SB.BA

NG.TRANG + SB.HÀ + SB.DUYÊN

NG.TRANG + SB. DUYÊN + SB.HÀ

T.HÒA + T.BÌNH + PHƯỢNG.TTĐT

T.HÒA + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.TUYẾN

T.HÒA + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.TUYẾN

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.PHƯƠNG2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.MÁCH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.MÁCH

H.HIỆP + TR BÍCH 2 + SB.BA

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THẢO

VÕ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HIỀN

KIỀU THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN

ĐẶNG THỊ TRINH

NGÔ THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ HỢI

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO

NGÔ KIM HUỆ

TRƯƠNG THỊ BẢY

HUỲNH THỊ HIỀN

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THE

LÊ THÙY TRANG

PHẠM THỊ MINH HIỀN

NGÔ THỊ OANH

LÂM THỊ THÁI HÒA

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

TRẦN THỊ THÙY LINH

BÙI THỊ PHƯƠNG NHUNG

VƯƠNG NGỌC PHƯƠNG

AM THAN NÊ

NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH

HUỲNH THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ THI THOA

LÊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ LỢI

LÂM THỊ LAN

4540

4836

4838

4825

4789

5028

4967

4712

4672

4637

4899

4646

594

4983

4977

4984

4650

4640

5112

4660

4134

4631

4754

4604

4819

4627

4694

5107

4690

4613

Thứ: TƯ 
Ngày: 16/06/2010 



5 12 49 3023 UXTC 16tuần

5 13 42 1011 NXTC 14tuần/VMC Abecs PP

5 14 39 0040 NXTC 12 tuần

18 15 50 2002 UXTC 14tuần

18 16 47 ĐT LNM Cơ TC

18 17 38 1011 UBT 14 cm

18 41 2002 NXTC 12tuần

19 34 0000 NXTC 14 tuần

6 20 40 0000 HP KBT gđ IC-IIA

6 21 31 ĐT HP KBT gđ IIIA

16 22 0

1 1 75 2002 SSD độ III

1 2 43 3003 K CTC tại chỗ

1 3 45 1011 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

1 4 36 1000 NXTC 11 tuần

2 5 57 7017 SSD độ III

2 6 45 5005 UXTC 16 tuần

2 7 33 0000 NXTC 14 tuần

3 8 50 2002 K CTC giai đoạn IB 1

3 9 42 4024 K CTC giai đoạn IA1

5 10 47 0000 UXTC 16 tuần

5 11 26 1011 UBT(P) 9cm

5 12 23 0000 NXTC  7cm

18 13 65 4004 SSD độ III

18 14 52 6005 KNMTC gđ IB

15 43 1001 UXTC 15 tuần

16 43 ĐT NXTC 14 tuần

6 17 26 ĐT HP KBT

6 18 51 3003 U vú (T)

6 19 23 ĐT Sang thương vú (P)

6 20 23 ĐT Sang thương vú (P)

KIỀU DUNG+ BS K.UBPK   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VŨ HẢI + T.M.PHƯƠNG + SB.OANH

VŨ HẢI + SB.LOAN2 + SB. OANH

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THÁI HÀ + H.THẮM + THU BA

H.THẮM + THU BA + SB.TUYỀN

H.THẮM + THU BA + SB.TUYỀN

BS BVUB + M TUYẾT + THỐNG

BS BVUB + M TUYẾT + THỐNG

VŨ HẢI + T.M.PHƯƠNG + SB.LOAN2

KIỀU DUNG+ BS K.UBPK

NG.TRANG +SB.MUỘI + SB.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + PHÚC.CĐT   

D.MINH + SB.CÔNG + SB. BÌNH

D.MINH + SB.BÌNH + SB.CÔNG

HỒNG CẨM + XUÂN.NT+ THI.NT  

HỒNG CẨM + XUÂN.NT+ THI.NT  

HỒNG CẨM + XUÂN.NT+ THI.NT  

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

KIỀU DUNG+ BS K.UBPK

NAM ANH + BẢO ANH + SB.TRÚC2

NAM ANH + BẢO ANH + SB.TRÚC2

NAM ANH + BẢO ANH + SB.TRÚC2

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt rộng HTTC + 2pp + KT hạch 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP(P) , Thám sát hạch

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP TTTXT

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC+PPcòn lại,Thám sát hạch

Cắt MN, Thám sát hạch

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

VĂN THỊ MỸ NGA

LÊ HOÀNG DIỄM TRINH

LÊ THỊ AN

VÕ NGUYỄN HẢI YẾN

LƯU THỊ QUẾ ANH

VĂN THỊ HỒNG

PHAN THỊ THANH QUYÊN

NGUYỄN THỊ THỦY

TRƯƠNG THỊ XUYN

PHẠM THỊ BÉ

TRẦN NGỌC HUỆ

KHUON SO KHUM THY

HUỲNH THỊ CHIẾN

TRẦN THỊ KIM NHÀN

BÙI THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ GÁI

VŨ THỊ BAN MAI

NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHỜI

TRƯƠNG THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

LÊ THỊ THANH

TẠ THỊ TỈNH

ĐOÀN ÁNH HỒNG

TRƯƠNG  THỊ THẢO

TRẦN THỊ THU KIM

HÀN TÚ THỌ

LÊ THỊ KIỀU NGA

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

4752

5048

4581b

4979

4982

4978

4841

4728

4576

5012

5017

5020

4165

4768

5004

4890

5109

4842

5105

4628b

4629

4963

4811

4962

5079

4676

3354

5243

4887

4727

Thứ: NĂM 
Ngày: 17/06/2010 



6 21 20 ĐT Sang thương vú (P)

16 22 0

1 1 63 6013 SSD độ III

1 2 51 2002 SSD độ III + UXTC 8tuần

1 3 43 2032 UXTC 12 tuần

1 4 46 1001 UXTC 14 tuần

1 5 20 ĐT UBT (T) 12cm

2 6 62 3003 SSD độ III

2 7 39 1021 U hạ vị 22cm

2 8 40 3013 NXTC 12 tuần

2 9 48 4024 UXTC 14 tuần

2 10 40 ĐT UXTC  25cm

3 11 61 6006 UBT (P) 12cm

3 12 47 3033 UBT (P) 12cm/VMC Cắt TC

3 13 49 6016 UXTC 12 tuần

3 14 44 2002 UXTC 14 tuần

5 15 47 2002 UXTC 16 tuần

5 16 45 4004 UXTC 14 tuần

5 17 33 2002 NXTC 12 tuần

18 18 49 1001 UXTC 14 tuần/VMC 

18 19 44 2002 UXTC 16 tuần

18 20 36 1021 NXTC 12tuần

6 21 41 3003 HP KBT gđ IC

16 22 0

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.PHONG

B.HẢI + SB.CÔNG + SB.PHONG     

KIỀU DUNG+ BS K.UBPK

BS KKB + SB.TUYỀN+ SB.PHƯƠNG1

THU NGUYỆT+X.TRANG1+SB.TRUNG

THU NGUYỆT+X.TRANG1+SB.TRUNG

NGỌC HẢI + THU + SB.NƯƠNG

NGỌC HẢI + THU + SB.SON

NGỌC HẢI + SB.NƯƠNG + SB. SON

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + THU BA

N ĐIỆP1 + SB.VÂN2+ SB. DUNG

HỒ PHƯỢNG + QUANG + SB.TRÂN

HỒ PHƯỢNG + QUANG + SB.TRÂN

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB.CƯỜNG

VŨ HẢI + Q.HƯƠNG + SB.CƯỜNG

THU THỦY + TÔ NGUYỆT + V.HÒA

THU THỦY + TÔ NGUYỆT + V.HÒA

V.HÒA + SB.NGHI + SB.CÚC

M.LOAN + SB. LUYẾN+ SB.VÂN 3

M.LOAN + SB.VÂN3 + SB. LUYẾN

XUÂN CẨM + N ĐIỆP1 + THU BA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN + SB.QUỚI + SB.VÂN2  

Cắt MNL, Thám sát hạch

Mổ lấy thai

Ngày 10 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC , 2PP TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

TỪ THỊ CẨM NHUNG

TRẦN THỊ RẢI

THÁI THỊ TỐ LOAN

TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRỌN

NGUYỄN THỊ NGOÃN

BÙI THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ CHẦM

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

LƯU THỊ BÍCH THỦY

MAI THỊ HUYỀN

PHAN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ NHI

TỐNG THỊ CHI

LÊ THỊ CÔNG NGÔN

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HAI

DƯƠNG KIM HOA

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ DIỆU HOA

ĐOÀN THỊ QUỲNH TRANG

ĐỖ THỊ LỆ HẰNG

4829

4879

4875

4804

4718b

4733

4623

5115

5114

4739

5104

5094

5077

5046

5041

4821

4835

4980

4541

5093

4596B

4889

Thứ: SÁU 
Ngày: 18/06/2010 


